DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y ĐẠT GMP 
(Cập nhật đến tháng 3/2019)

	TT
	Tỉnh
	Tên công ty
	Địa chỉ

	1
	Bắc Giang
	Công ty cổ phần thuốc thú y Đất Việt 
	Lô D5-D6 Khu CN Đình Trám, huyện Việt Yên, Bắc Giang

	2
	Bắc Giang
	Công ty Cổ phần thuốc thú y Bắc Việt
	Thôn Lộc Ninh, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

	3
	Bắc Ninh
	Công ty TNHH TM&SX thuốc thú y Diễm Uyên (Huphavet)
	Đường TS 12 KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

	4
	Bắc Ninh
	Công ty Cổ phần thuốc thú y Toàn Thắng
	Số 2, TS 17, KCN Tiên Sơn, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

	5
	Bắc Ninh
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Sakan Việt Nam
	KCN Đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, H. Đông Phong, 
tỉnh Bắc Ninh

	6
	Bắc Ninh
	Công ty Cổ phần VB Pharma
	KCN VSIP Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh

	7
	Thái Bình
	Công ty TNHH Việt Trung
	TT Hưng Hà, Hưng Hà, Thái Bình

	8
	Thái Nguyên
	Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet
	Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên

	9
	Phú Thọ
	Công ty Cổ phần Tập đoàn GOOVET
	Lô CN5, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

	10
	Hà Nội
	Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
	Cụm Công nghiệp Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội

	11
	Hà Nội
	Công ty Cổ phần thuốc thú y SVT Thái Dương
	Khu công nghiệp Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội

	12
	Hà Nội
	Công ty CP phát triển công nghệ nông thôn (RTD) 
	An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

	13
	Hà Nội
	Công ty CP thuốc thú y Trung ương 5 (Fivevet)
	CCN Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

	14
	Hà Nội
	Công ty TNHH thuốc thú y Bình Minh
	Cụm Công nghiệp Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

	15
	Hà Nội
	Công ty TNHH thuốc thú y Năm Thái
	Lô 3, CN-CCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội

	16
	Hà Nội
	Công ty TNHH thuốc thú y Việt Nam (Pharmavet)
	Lô 28, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

	17
	Hà Nội
	Công ty Cổ phần Sóng Hồng
	An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

	18
	Hà Nội
	Công ty TNHH TM&DV Phát Triển Chăn Nuôi
	Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

	19
	Hà Nội
	Công ty Cổ phần XNK Biovet
	KCN Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội

	20
	Hà Nội
	Công ty Cổ phần Medion Việt Nam
	Lô NM5, cụm Công nghiệp Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

	21
	Hà Nội
	Công ty Cổ phần thuốc thú y TW Vetvaco
	Xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

	22
	Hà Nội
	Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học thú y (BTV)
	Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội

	23
	Hà Nội
	Công ty Cổ phần XNK Dược thú y NASA
	Tiểu khu Phú Mỹ, TT Phú Xuyên, H. Phú Xuyên, Hà Nội

	24
	Hà Nội
	Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc
	KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, H. Sóc Sơn, Hà Nội

	25
	Hưng Yên
	Công ty cổ phần dược và vật tư thú y (Hanvet), 
Công ty TNHH Dược HANVET
	Khu CN phố Nối A, Mỹ Hào, Hưng Yên

	26
	Hưng Yên
	Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương I (Vinavetco)
	Cụm công nghiệp Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

	27
	Hưng Yên
	Công ty Cổ phần Hùng Nguyên
	Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên

	28
	Hưng Yên
	Công ty TNHH MTV Avac Việt Nam 
	Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

	29
	Hưng Yên
	Công ty TNHH Dược Thú y Thăng Long 2
	Xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

	30
	Hưng Yên
	Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories
	Lô F6, KCN Thăng Long 2, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

	31
	Hà Nam
	Công ty CP sản xuất và thương mại VMC Việt Nam
	Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

	 32
	Khánh Hòa
	Phân viện Thú y Miền Trung
	Km4, đường 2/4, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

	33
	Bình Dương
	Công ty Liên doanh TNHH Anova
	36 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam-Singapo, Thuận An, 
Bình Dương

	34
	Bình Dương
	Công ty TNHH Bayer Việt Nam 
	Ấp 4, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương

	35
	Bình Dương
	Công ty TNHH A.S.T.A
	Xã Tân Hiệp, H. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

	36
	Bình Dương
	Công ty TNHH thuốc thú y Safa-vedic
	143/46 Khu phố Tân Hòa, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương

	37
	Bình Dương
	Công ty TNHH MTV thuốc thú y TW Navetco
	Lô 205 KCN Việt Nam-Singapore (VSIP1), Bình Dương.

	38
	Bình Dương
	Công ty Cổ phần dược phẩm Anvet
	Lô B2-19, KCN Tân Đông Hiệp B, P. Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương

	39
	Bình Dương
	Công ty TNHH Olmix Asialand Việt Nam
	KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, tỉnh Bình Dương

	40
	Bình Dương
	Công ty Emivest Feedmill Việt Nam
	KCN Bàu Bàng, xã Lai Uyên, H. Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

	41
	Đồng Nai
	Công ty TNHH Virbac Việt Nam
	KCN Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai

	42
	Đồng Nai
	Công ty TNHH TM-SX Việt Thọ
	KCN Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai

	43
	Đồng Nai
	Công ty TNHH Y.S.P Việt Nam
	Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai

	44
	Đồng Nai
	Công ty TM & SX thuốc thú y Thịnh Á (ASIFAC)
	Đường số 5 KCN Giang Điền, Trảng Bom, Đồng Nai

	45
	Đồng Nai
	Công ty TNHH Dược thú y Oliver
	KCN Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai

	46
	Tây Ninh
	Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại MEBIPHAR
	Lô A11-1 đường Trung Tâm KCN Bourbon An Hòa, 
H. Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

	47
	Hồ Chí Minh
	Công ty Cổ phần CTCBIO Việt Nam
	Khu Công nghệ cao, Q9, TP. Hồ Chí Minh

	48
	Hồ Chí Minh
	Công ty Liên doanh Bio- Pharmachemie
	2/3 Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Q.9, TP. Hồ Chí Minh

	49
	Hồ Chí Minh
	Công ty TNHH Quốc Minh
	20/3 Tam Bình, KP8, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

	50
	Hồ Chí Minh
	Công ty TNHH TM&SX thuốc thú y Napha
	159 Bùi Công Trừng, Nhị Bình, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

	51
	Hồ Chí Minh
	Công ty TNHH TM-SX thuốc thú y Song Vân
	15/5 Phạm Văn Hai, P1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

	52
	Hồ Chí Minh
	Công ty TNHH UV
	Số 18, Lô G, đường D1, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, 
H. Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

	53
	Hồ Chí Minh
	Công ty TNHH TM-SX Việt Viễn
	72, đường số 20, phường 6, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

	54
	Hồ Chí Minh
	Công ty TNHH KD thuốc thú y Minh Ngân
	Lô A5-2, đường D8, KCn Đông Nam, Bình Mỹ, Củ Chi, TP.HCM

	55
	Hồ Chí Minh
	Công ty TNHH TM&SX thuốc thú y Anpha
	2/7 đường 1A, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP Hồ Chí Minh

	56
	Hồ Chí Minh
	Công ty TNHH Dược Thú y Greensun
	Lô C1-1/X6, đường D4, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, 
TP. Hồ Chí Minh

	57
	Hồ Chí Minh
	Công ty TNHH TM DV SX thuốc thú y thủy sản Ánh Việt
	KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

	58
	Hồ Chí Minh
	Công ty TNHH Vibo
	KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

	59
	Hồ Chí Minh
	Công ty CP Công nghệ sinh học Dược Nanogen
	63 Lò Lu, P. Trường Thạnh, Q.9, TP. Hồ Chí Minh

	60
	Hồ Chí Minh
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Omega Pharma
	Lô B1-2 Khu B1, đường N5, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

	61
	Long An
	Công ty cổ phần Inter Pharma
	Lô LE6-03 Đường số 8, KCN Xuyên Á, Đức Hòa, Long An

	62
	Long An
	Công ty Cổ phần Anova Pharma
	CCN Tập đoàn Anova, Long Cang, Cần Đước, Long An

	63
	Long An
	Công ty TNHH sản xuất kinh doanh thuốc thú y Minh Huy
	Lô A111, đường số 2, KCN Thái Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

	64
	Long An
	Công ty TNHH Công nghệ Nano hợp nhất APA
	KCN Vĩnh Lộc 2, Long Hiệp, H. Bến Lức, tỉnh Long An

	65
	Long An
	Công ty TNHH TM&SX thuốc thú y Gấu Vàng
	Lô D12, đường số 2, KCN Nhựt Chánh, H. Bến Lức, tỉnh Long An

	66
	Long An
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Vietvet
	KCN Thái Hòa, H. Đức Hòa, tỉnh Long An

	67
	Tiền Giang
	Công ty Cổ phần thuốc thú y Cai Lậy
	Khu 5,thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

	68
	Hậu Giang
	Công ty TNHH MTV thuốc thú y & CPSH (Vemedim)
	KCN Sông Hậu, xã Đông Phú, H. Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

	69
	Cần Thơ
	Công ty CP SXKD Vật tư và thuốc thú y Cần Thơ (Vemedim)
	07, Đại lộ 30/4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

	70
	Cần Thơ
	Công ty TNHH Thuốc Thú y Á Châu
	130 quốc lộ 1A P.Ba Láng, Cái Răng, Cần Thơ

	71
	Cần Thơ
	Công ty TNHH thuốc thú y 1/5
	Lô 2-19A-Khu Công nghiệp Trà Nóc II, TP. Cần Thơ

	72
	Cần Thơ
	Công ty TNHH Thuốc Thú y Cần Thơ -Veterco
	19A đường số 1, KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

	73
	Cần Thơ
	Công ty Cổ phần Thiên Quân
	Lô 19-F2, KCN Trà Nóc 1, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ


